
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung, thay thế công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định 37/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung, thay thế công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;  

- Lưu: VT, VP (KSTTHC). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Lê Tấn Dũng 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

DANH SÁCH 

Công chức, viên chức bổ sung, thay thế làm việc tại Bộ phận Một cửa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGDĐT ngày     tháng      năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Danh sách bổ sung 

STT Họ và tên Chức vụ/ 

chức danh 

Nhiệm vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử 

1 Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

Chuyên viên,  

Vụ Giáo dục 

Phổ thông 

Nhân sự chính thức, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ TTHC thuộc phạm vi giải 

quyết của Vụ Giáo dục Phổ thông 

0965833788 loannguyen@moet.gov.vn 

2 Phùng Thanh Thủy Chuyên viên 

chính, 

Vụ Giáo dục 

Phổ thông 

Nhân sự dự phòng, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ TTHC thuộc phạm vi giải 

quyết của Vụ Giáo dục Phổ thông 

 

0914411339 
 

ptthuy@moet.gov.vn 

3 Giàng Thị Lan Chuyên viên, 

Vụ Giáo dục 

Phổ thông 

Nhân sự dự phòng, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ TTHC thuộc phạm vi giải 

quyết của Vụ Giáo dục Phổ thông 

01698882288 gtlan@moet.gov.vn 
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4 Lê Minh Đức Chuyên viên 

chính, Vụ Tổ 

chức cán bộ 

Nhân sự dự phòng, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) 

thuộc phạm vi giải quyết của Vụ Tổ 

chức cán bộ 

0912186386 lmduc@moet.gov.vn 

5 Nguyễn Thị Thùy Linh Chuyên viên 

chính, Vụ Tổ 

chức cán bộ 

Nhân sự dự phòng, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) 

thuộc phạm vi giải quyết của Vụ Tổ 

chức cán bộ 

0916186186 nttlinh@moet.gov.vn 

6 Nguyễn Hoài Nam Chuyên viên 

chính, 

Cục Hợp tác 

quốc tế 

Nhân sự dự phòng, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ TTHC thuộc phạm vi giải 

quyết của Cục Hợp tác quốc tế 

09989193437 hoainam@moet.gov.vn 

7 Đỗ Thị Vân Phương Chuyên viên, 

Cục Hợp tác 

quốc tế 

Nhân sự dự phòng, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ TTHC thuộc phạm vi giải 

quyết của Cục Hợp tác quốc tế 

0989084707 dtvphuong@moet.gov.vn 

8 Vũ Trần Kim Liên Chuyên viên 

chính, 

Cục Hợp tác 

quốc tế 

Nhân sự dự phòng, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ TTHC thuộc phạm vi giải 

quyết của Cục Hợp tác quốc tế 

0985273878 vtklien@moet.gov.vn 
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9 Nguyễn Thanh Nhạn Viên chức           

Cục Quản lý 

chất lượng 

Nhân sự dự phòng, thực hiện nhiệm 

vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả 

hồ sơ TTHC thuộc phạm vi giải 

quyết của Cục Quản lý chất lượng 

 0975939356  nguyennhan@moet.gov.vn 

 

II. Danh sách thay thế 

STT Họ và tên Chức vụ/ 

chức danh 

Nhiệm vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử 

1 Nguyễn Hưng Thịnh 

 (thay thế Hà Duy Tân) 

Chuyên viên, 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Nhân sự chính thức, thực 

hiện nhiệm vụ hướng dẫn, 

tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ 

thủ tục hành chính (TTHC) 

thuộc phạm vi giải quyết của 

Vụ Tổ chức cán bộ 

0912512051 nhthinh@moet.gov.vn 

2 Nguyễn Anh Tú 

(thay thế Lê Thị Tuyết 

Lan) 

Chuyên viên, 

Cục Hợp tác quốc tế 

Nhân sự chính thức, thực 

hiện nhiệm vụ hướng dẫn, 

tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ 

TTHC thuộc phạm vi giải 

quyết của Cục Hợp tác quốc 

tế 

0835702468 tuna@vied.vn 
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